
TRƯỜNG PTDTBT THCS LAO CHẢI
Đề số 1

(Đề gồm15 câu, 02 trang)
Họ và tên:…………………………………
 Lớp:………………………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2023-2024
Môn: GDCD, lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không tính thời gian phát đề)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời  đúng (mỗi đáp án đúng 
được 0,25đ)

Câu 1. Tự hào về truyền thống dân tộc được hiểu là sự

A. hiểu biết, hãnh diện về những di sản văn hóa phi vật thể của dân 
tộc.

B. trân trọng, hãnh diện và giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của 
dân tộc.

C. trân trọng và phát huy những giá trị vật chất tốt đẹp của quốc gia, 
dân tộc.

D. hãnh diện, giữ gìn và phát huy các giá trị tinh thần của quốc gia, 
dân tộc.

Câu 2. Thế nào là lao động sáng tạo?

A. Luôn suy nghĩ, sang tạo để tìm ra cái mới nâng cao chất lượngvà 
hiệu quả lao động.

B. Sử dụng các cách thức vỗn có để thực thi công việc.

C. Không bỏ cuộc khi có khó khăn.                            

D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tang năng suất lao 
động.

Câu 3. Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh 
tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc khác là biểu hiện của 

A. học hỏi các dân tộc khác.     B. thích hàng ngoại          

C. ham học hỏi.                        D. học hỏi lẫn nhau.

Câu 4. Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý điều 
gì?

A. Chỉ học hỏi những điều minh thích.   

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.      



C. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân 
tộc mình.                           

D. Chỉ học hỏi mặt tích cực và khồng cần chọn lọc.

Câu 5. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện hành vi nào dưới 
đây?

A. Khai thác hợp lí nguồn lợi thủy – hải sản.

B. Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

C. Đổ chất thải, chất độc hại ra môi trường.

D. sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng 
của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

A. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.   

B. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa.

C. Tạo cho con người phương tiện sinh sống.          

D. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người.

Câu 7. Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi 
ích chung của xã hội được gọi là

A. khiêm tốn.              B. lẽ phải.

C. công bằng.                      D. trung thực.

Câu 8. Em nghĩ bảo vệ lẽ phải ở ngoài xã hội đem đến cho chúng ta 
điều gì?

A. Cùng nhau bỏ qua vì đó là việc của chính quyền.

B. Không quan tâm vì đó không liên quan đến mình.

C. Tham gia vào mọi hoạt động văn hoá, xã hội.

D. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Câu 9. “Những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được 
trong một khoảng thời gian nhất định” đó là nội dung của khái niệm 
nào sau đây?

A. Kế hoạch cá nhân.                          B. Mục tiêu cá nhân.

C. Mục tiêu phấn đấu.                         D. Năng lực cá nhân.

Câu 10. Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian gồm

A. mục tiêu ngắn hạn và nục tiêu dài hạn.



B. mục tiêu học tập và mục tiêu tài chính

C. mục tiêu sức khỏe và cống hiến xã hội.

D. mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn.

Câu 11. Đâu được coi là mục tiêu cá nhân trong các câu dưới đây?

A. Bài kiểm tra cuối kì môn Toán của bạn Lan có số điểm cao nhất 
lớp.

B. Mảo muốn giành được giải nhất trong lần thi học sinh giỏi Ngữ 
văn.

C. Cây hoa hồng của Mỷ có rất nhiều bông, ai nhìn thấy cũng mê.

D. Chiếc áo đồng phục của Câu đã không còn mặc vừa nữa.

Câu 12. Đâu không phải là mục tiêu được phân loại theo lĩnh vực?

A. Gia đình và bạn bè                                         B. Sức khỏe và học 
tập       

C. Thực hiện trong một tuần                               D. Cống hiến xã hội

Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Đọc câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi:

“Cây ngay không sợ chết đứng”

a. (0,5 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa câu tục ngữ trên? 

b. (1,0 điểm) Em đã vận dụng ý nghĩa của câu tục ngữ trên như thế 
nào vào cuộc sống? 

Câu 2. (2,5 điểm)

a. (0,5 điểm) Mục tiêu cá nhân là gì?

b. (2,0 điểm) Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân?

Câu 3. (3,0 điểm)

Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

Trong  quá  trình  hoạt  động,  Công  ty  chế  biến  thực  phẩm X 
thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường và cuộc sống 
của người dân xung quanh.

a. (2,0 điểm) Em hãy nhận xét việc làm của Công ty X.

b (1,0 điểm) Nếu gia đình em đang sinh sống gần Công ty X, biết 
việc làm này em sẽ ứng xử như thế nào?



--------------------------------- Hết ---------------------------------

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
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Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Câu Nội dung Điểm

1 Câu ca dao: 
“Cây ngay không sợ chết đứng”
khuyên  con  người:  luôn  sống  ngay  thẳng,  trung 
thực, tôn trọng và bảo vệ sự thật.
- Liên hệ bản thân
+ Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng 
đắn
+ Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo 
hướng tích cực
+ Khích lệ động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo 
vệ lẽ phải
+ Phê phán thái độ, hành vi đi ngược lẽ phải
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các  
ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)

0,5 

 
0,25
0,25
0,25
0,25
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a. Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi 
người mong muốn đạt được trong một khoáng thời 
gian nhất định.
b. Phải xác định mục tiêu cá nhân vì:
- Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn 
phải đặt mục tiêu cho chính mình. Nếu không có 
mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ sống một cách buông thả, 
không có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã 
hội…
- Xác định mục tiêu giúp bạn kiểm tra hướng đi từ 
những vấn đề nhỏ nhất đến những điều lớn lao hơn, 
nó cũng là quy luật để khi nhìn lại bạn có thể đánh 
giá được sự thành công hay không của chính mình…
- Giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, 
hoàn thiện bản thân hướng đến những mục tiêu cao 
đẹp
- Xác định được mục tiêu của bản thân, biến suy 
nghĩ  thành hành động thì  bạn sẽ thực hiện được 
những mơ ước của mình... 
(HS có cách giải thích khác nhưng vẫn đảm bảo các  
ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3 Trả lời:
a) Việc làm của công ty X gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. Điều này đã vi phạm pháp luật về 
Luật Tài nguyên nước năm 2012 
- Đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất 
độc hại vào nguồn nước và các hành vi khác gây ô 
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.)
- Xả nước thải đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ 
sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xả nước thải chưa 
qua xử lí hoặc chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ 
thuật vào nguồn nước. 
b) Nếu gia đình em đang sinh sống gần công ty X, 
em sẽ báo với cơ quan, chức năng địa phương để có 
phương án và biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời. 
 (HS có cách xử lí tình huống khác nhưng vẫn đảm 
bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
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